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I. KINH TẾ 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

a. Nông nghiệp 

Sản xuất nông nghiệp tháng 11 năm 2020 tập trung vào các nhiệm vụ trọng 

tâm sau: hoàn thành thu hoạch lúa và hoa màu vụ mùa năm 2020; tập trung chỉ đạo 

công tác gieo trồng một số loại cây vụ đông muộn và ưa lạnh chủ yếu các loại rau 

cung cấp cho tiêu dùng dân cư; đồng thời kiểm tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, 

đảm bảo tưới tiêu cho toàn bộ diện tích cây vụ đông; tiếp tục phát triển sản xuất nấm 

ăn; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong thời tiết giao mùa. 

- Tiến độ gieo trồng vụ đông 2020 - 2021 

Tính đến ngày 15/11/2020, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông toàn tỉnh là 

10.383 ha, đạt 99,2% kế hoạch. Trong đó: ngô đạt 2.190 ha; đậu tương 485,4 ha; 

khoai lang 134 ha; lạc 76 ha; bí xanh 537 ha; bí đỏ 1.260 ha; dưa chuột 664 ha; rau 

đậu các loại 2.598 ha… Một số diện tích không trồng cây vụ đông được cày lật đất, 

để ải phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2021. 

- Tình hình dịch bệnh, sâu hại trên cây trồng vụ đông 

Xuất hiện trên một số diện tích gieo trồng ngô, dưa chuột, bầu bí chủ yếu là 

sâu keo mùa thu, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ, rệp, bệnh đốm lá, bệnh virus khảm 

lá, bệnh giả sương mai, héo xanh, chuột hại… đã được phát hiện, xử lý và phun trừ 

kịp thời, hiệu quả. 

- Tình hình chăn nuôi 

Tháng 11, đàn trâu bò và gia cầm của tỉnh tiếp tục phát triển tốt, dịch bệnh 

không phát sinh, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định là những yếu tố 

thuận lợi tạo tâm lý yên tâm cho người chăn nuôi tái đàn phục vụ nhu cầu cuối 

năm. Trái lại, chăn nuôi lợn phải đối mặt khó khăn bởi dịch tả lợn châu Phi xuất 
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hiện trở lại và dịch lợn tai xanh (PRRS)
1
, giá thịt lợn hơi hiện tại dao động từ 

60 - 65 nghìn đồng/kg. 

Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh so cùng kỳ do có cơ chế hỗ trợ cho những 

hộ chăn nuôi bò sữa về vay vốn ưu đãi, được hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình 

xây dựng chuồng trại, chăm sóc, khai thác sữa, mua giống bò sữa, sản phẩm đầu ra 

được cam kết thu mua với giá ổn định..., đàn bò sữa hiện có 4.140 con, tăng 17,1% 

(+604 con). 

Công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trong tháng tiếp tục 

được tăng cường. Ngành chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi 

dưỡng, vệ sinh khử trùng, tiêu độc cho các trại chăn nuôi; tăng cường công tác 

kiểm tra giám sát phát hiện dịch bệnh gia súc, gia cầm đối với các hộ chăn nuôi, 

các cơ sở kinh doanh, buôn bán, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm. Bên cạnh 

đó, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch phát sinh; duy trì 

hoạt động của chốt chống dịch để kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, 

vào ổ dịch. 

b. Lâm nghiệp 

Thời tiết thuận lợi, các cây lâm nghiệp, cây trồng nhân dân sinh trưởng và 

phát triển tốt. Công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng vẫn tiếp tục được thực 

hiện theo kế hoạch từ đầu năm. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, phòng chống cháy 

rừng, chống khai thác chặt phá rừng bừa bãi được ngành kiểm lâm tăng cường 

thường xuyên. 

c. Thủy sản 

Sản xuất thuỷ sản trong tháng 11 tiếp tục phát triển do các hộ nuôi trồng đẩy 

mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất nuôi trồng. Nuôi cá lồng bè trên sông Hồng 

đang phát triển và đạt năng suất cao so với nuôi trong ao, hồ; bình quân khoảng 

100 m
3
/lồng, năng suất khoảng 5 tấn/lồng. Tính đến hiện tại, toàn tỉnh có 570 lồng 

bè, chủ yếu ở huyện Duy Tiên và Lý Nhân. 

2. Công nghiệp 

Trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các lĩnh vực của nền kinh 

tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, sản xuất 

                                           
1
 Tính đến ngày 18/11/2020, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở 07 xã thuộc huyện Lý Nhân 

và Bình Lục (xã Phú Phúc, xã Trần Hưng Đạo, xã Công Lý, xã Xuân Khê, xã Hợp Lý, xã Đức 

Lý, xã An Ninh), tiêu hủy 675 con mắc bệnh, với trọng lượng 31.536 kg; tiêu hủy 62 con mắc 

bệnh tai xanh (PRRS) với trọng lượng 2.171 kg ở xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân. 
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công nghiệp tháng 11 tiếp tục đà phục hồi
2
, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo. Chỉ 

số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 3,2% so với tháng 

trước, tăng 2,2% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 

3,1%; chế biến, chế tạo tăng 2,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,5%; cung cấp 

nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,6%. 

Tính chung 11 tháng năm 2020, IIP ước tính tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 3,1%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm vào 

mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,0%, đóng góp 4,8 điểm phần trăm; 

ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác 

thải, nước thải tăng 7,0%. 

Một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 

trước, đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung của ngành công nghiệp: sản xuất sản 

phẩm từ khoáng phi kim loại khác (xi măng, bê tông…) tăng 11,2%; sản xuất chế 

biến thực phẩm tăng 8,0%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 7,6%. Một số 

ngành có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất đồ uống giảm 13,1%; dệt giảm 11,4%; sản 

xuất trang phục giảm 2,0%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 0,1%; 

công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 2,0%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 11 tháng năm nay tăng cao so với 

cùng kỳ năm trước: xi măng tăng 13,5%; thức ăn chăn nuôi tăng 13,3%; sữa các 

loại tăng 8,8%; xe gắn máy tăng 7,6%... 

3. Hoạt động của doanh nghiệp 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 12/11/2020, số 

lượng doanh nghiệp đăng ký mới năm 2020 là 597 doanh nghiệp (tăng 38 doanh 

nghiệp so với cùng kỳ năm 2019) với tổng vốn đăng ký 11.280,4 tỷ đồng; có 243 

doanh nghiệp thông báo tạm ngừng và 52 doanh nghiệp giải thể. 

4. Đầu tư, xây dựng 

Nhìn chung tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách trên địa 

bàn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân 

sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện tháng 11/2020 ước đạt 216,7 tỷ 

đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 91,7% so với cùng tháng năm trước. 

Tính chung 11 tháng năm 2020, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân 

sách do địa phương quản lý ước đạt 1.988,8 tỷ đồng, tăng 57,3% so với cùng kỳ và 

                                           
2
 So với tháng trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2020 giảm 1,8%; tháng 9/2020 

tăng 2,0%; tháng 10/2020 tăng 3,2%. 
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bằng 90,2% kế hoạch năm. Trong đó, cấp tỉnh quản lý 1.341,5 tỷ đồng, tăng 

119,0% và bằng 90,0%; cấp huyện quản lý 320,8 tỷ đồng, giảm 30,9% và bằng 

90,4%; cấp xã quản lý 326,5 tỷ đồng, tăng 74,6% và bằng 90,7%. 

Công tác thanh toán vốn đầu tư XDCB: Theo báo cáo của Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, tính đến ngày 30/10/2020, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành vốn 

đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách do địa phương quản lý lũy kế đạt 1.892,5 

tỷ đồng. Trong đó thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang 187,3 tỷ đồng; 

thanh toán vốn kế hoạch năm 2020 là 1.705,4 tỷ đồng. Công tác giải ngân thanh 

toán vốn đầu tư XDCB được rà soát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo thanh toán vốn 

cho khối lượng hoàn thành đầy đủ, kịp thời theo quy định của Kho bạc Nhà nước. 

Tình hình thu hút đầu tư: theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính từ 

đầu năm đến 25/10/2020, toàn tỉnh thu hút 66 dự án (27 dự án FDI, 39 dự án trong 

nước) với tổng vốn đăng ký 523,7 triệu USD và 17.307,8 tỷ đồng; thực hiện điều 

chỉnh tăng 44 dự án (26 dự án FDI, 12 dự án trong nước) với tổng vốn điều chỉnh 

tăng 213,3 triệu USD và 1.319,5 tỷ đồng; thực hiện thu hồi 01 dự án FDI với tổng 

vốn 45 triệu USD. 

5. Thương mại, dịch vụ 

a. Tổng mức bán lẻ 

Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11 đạt 2.049.7 tỷ đồng, tăng 7,0% 

so với cùng tháng năm 2019. Hầu hết các nhóm hàng trong tháng đều có mức tăng 

khá so với cùng tháng năm trước, cụ thể: đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 

40,2%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 27,5%; hàng 

hóa khác tăng 12,8%; hàng may mặc tăng 12,2%; phương tiện đi lại tăng 12,1%; 

xăng, dầu các loại tăng 11,4%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 11,3%; lương 

thực, thực phẩm tăng 9,9%; nhiên liệu khác tăng 6,7%; đồ dùng, dụng cụ trang 

thiết bị gia đình tăng 6,6%. Trong tháng có 02 nhóm hàng hóa giảm là: ô tô các 

loại giảm 25,9%; gỗ và vật liệu xây dựng giảm 3,9% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 11 tháng năm 2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 20.935,3 tỷ đồng, 

tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019. Một số nhóm ngành có mức tăng cao: lương 

thực, thực phẩm đạt 6.501,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,1%, tăng 10,9% so với 

cùng kỳ năm 2019; gỗ và vật liệu xây dựng đạt 4.726,2 tỷ đồng, chiếm 22,6%, tăng 

2,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 2.451,7 tỷ đồng, chiếm 11,7%, 

tăng 7,0%... 

Công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam 11 tháng năm 2020 

luôn được quan tâm. Cục Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp với các đơn vị 
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có liên quan tập trung kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định pháp luật về 

giá, niêm yết giá, xử lý nghiêm đối với trường hợp đầu cơ, ép giá, găm hàng gây 

bất ổn thị trường. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại các nhà hàng và đường phố nhằm đảm bảo sức khỏe của nhân dân. 

b. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 

Tháng 11/2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 183,7 tỷ đồng,  

giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu lữ hành đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 

7,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 5,0%. Tính chung 11 tháng 

năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.785,6 tỷ đồng, giảm 7,0% so 

với cùng kỳ năm 2019 (trong đó dịch vụ lưu trú đạt 86,4 tỷ đồng, giảm 9,5%; dịch 

vụ ăn uống đạt 1.699,3 tỷ đồng, giảm 6,9%); doanh thu du lịch lữ hành đạt 20,2 tỷ 

đồng, giảm 19,5%; dịch vụ khác đạt 2.282,9 tỷ đồng, tăng 3,6%. 

Tổng lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ tháng 11/2020 tăng 1,8% so với 

cùng tháng năm 2019; ngày khách phục vụ tăng 2,1%; lượt khách du lịch theo tour 

giảm 7,6%; ngày khách du lịch theo tour giảm 7,5%. Tính chung 11 tháng năm 

2020, tổng lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 432,5 nghìn lượt khách, giảm 

9,6% so với cùng kỳ năm 2019; ngày khách phục vụ đạt 394,9 nghìn ngày khách, 

giảm 9,7%; lượt khách du lịch theo tour đạt 17,9 nghìn lượt khách, giảm 20,3%; 

ngày khách du lịch theo tour đạt 41 nghìn ngày khách, giảm 19,5%. 

c. Giá cả 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm 

0,49% so với tháng trước. Trong mức giảm chung của CPI tháng 11, có 3/11 nhóm 

hàng hóa có chỉ số giá tiêu dùng giảm, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 

giảm sâu nhất với 1,56% do nguồn cung gia súc, gia cầm dồi dào, cùng với việc 

Chính phủ cho phép nhập khẩu thịt lợn từ Thái Lan đã tác động mạnh đến giá 

nhóm thực phẩm trong tháng (giá thịt lợn bình quân tháng 11 giảm 7,2%, thịt gà 

giảm 5,94%..); giao thông giảm 0,63% do việc điều chỉnh giảm liên tiếp của giá 

nhiên liệu; đồ uống và thuốc lá giảm 0,07%. Có 5/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá 

tiêu dùng tăng gồm: hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,60%; may mặc, mũ nón, giầy 

dép tăng 0,33%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,23%; nhà ở và vật liệu xây dựng 

tăng 0,10%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%. Có 3/11 nhóm hàng hóa có 

chỉ số giá tiêu dùng ổn định, gồm: thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; 

giáo dục. 

CPI bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước. Có 

9/11 nhóm chỉ số giá tăng, một số nhóm hàng có chỉ số tăng cao như: hàng ăn và 

dịch vụ ăn uống tăng 13,02%; giáo dục tăng 4,41%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 
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2,51%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,01%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,87%... 

Có 2 nhóm chỉ số giá tiêu dùng giảm là: giao thông giảm 11,30%; bưu chính viễn 

thông giảm 0,18% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. 

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ: chỉ số giá vàng tăng 0,21% so với tháng trước, 

giá đô la Mỹ giảm 0,04%. Bình quân cùng kỳ, chỉ số giá vàng tăng 26,58%; chỉ số 

giá đô la Mỹ tăng 0,19%. 

d. Vận tải  

Vận tải hành khách: vận chuyển hành khách tháng 11/2020 ước đạt 604,1 

nghìn HK, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2019; luân chuyển hành khách đạt 41,4 

triệu HK.km, giảm 5,5%. Tính chung 11 tháng năm 2020, ước tính vận chuyển hành 

khách giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2019; luân chuyển hành khách giảm 10,2%. 

Vận tải hàng hóa: vận chuyển hàng hóa tháng 11/2020 ước đạt 3,5 triệu tấn, 

giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2019; luân chuyển hàng hóa đạt 151,6 triệu 

tấn.km, giảm 11,3%. Lũy kế 11 tháng năm 2020, vận chuyển hàng hóa giảm 9,2% 

so với cùng kỳ năm 2019; luân chuyển hàng hóa giảm 6,0%. Trong đó: vận chuyển 

hàng hóa đường bộ giảm 7,8%, vận chuyển hàng hóa đường thủy nội địa giảm 

30,3%; luân chuyển hàng hóa đường bộ giảm 5,9%, luân chuyển hàng hóa đường 

thủy nội địa giảm 7,9%. 

Doanh thu vận tải kho bãi tháng 11/2020 đạt 361,9 tỷ đồng, giảm 10,9% so 

với cùng kỳ năm 2019. Cộng dồn 11 tháng, doanh thu vận tải kho bãi đạt 3.556,2 

tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: doanh thu vận tải hành 

khách giảm 6,7%, doanh thu vận tải hàng hóa giảm 7,0%, doanh thu dịch vụ hỗ trợ 

vận tải tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2019. 

6. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

a. Thu Ngân sách Nhà nước  

Trong 11 tháng năm 2020, tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà 

Nam đạt khá. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng ước tính đạt 

9.242,2 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 99,7% dự toán địa 

phương, trong đó thu nội địa 7.650,4 tỷ đồng, tăng 8,4% và bằng 101,0%; thu hoạt 

động xuất, nhập khẩu 1.591,8 tỷ đồng, giảm 6,6% và bằng 93,6%.  

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 652,5 tỷ đồng, 

bằng 71,3% dự toán địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

2.472,6 tỷ đồng, bằng 90,0%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà 

nước 1.235,7 tỷ đồng, bằng 83,5%; thu thuế thu nhập cá nhân 521,6 tỷ đồng, 
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bằng 99,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 356,0 tỷ đồng, bằng 84,8%; các khoản thu 

về nhà, đất 1.603,6 tỷ đồng, bằng 228,8%. 

b. Chi Ngân sách Nhà nước  

Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nam lũy kế 11 

tháng ước tính đạt 7.348,8 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và 

bằng 87,3% dự toán địa phương, trong đó: chi thường xuyên đạt 5.199,0 tỷ đồng, 

tăng 7,4% và bằng 91,9%; chi đầu tư phát triển 1.993,7 tỷ đồng, tăng 41,2% và 

bằng 138,7%; chi trả nợ lãi 5,1 tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán địa phương. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Hoạt động văn hóa, thể thao và tuyên truyền 

Trong tháng 11, các hoạt động thông tin tuyên truyền tập trung truyền tải các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình 

thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Báo, Đài phát thanh truyền hình 

tỉnh đã dành nhiều trang tin, thời lượng phát sóng về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 

XIV; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 

(18/11/1930 - 18/11/2020); 74 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam 

(23/11/1946 - 23/11/2020); 63 năm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo 

(20/11/1957 - 20/11/2020) và 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2020); các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh... nhằm nâng cao 

nhận thức và huy động sức mạnh cả cộng đồng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Giải 

bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ VII (03/11/2020 - 07/11/2020); 

giao lưu thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11... Hội khỏe Phù Đổng 

tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2020 được chính thức khai mạc ngày 09/11/2020, 

nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

2. Giáo dục 

Trong tháng, ngành giáo dục thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, 

chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; hội giảng giáo viên giỏi; các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam. 

3. Y tế 

Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân 
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tháng 11 tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, đạt hiệu quả, điều trị kịp thời 

cho bệnh nhân; công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm luôn được tăng cường, trong 

tháng không phát sinh vụ ngộ độc thực phẩm. 

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tháng 10 năm 2020: hội chứng cúm 783 

ca; sốt xuất huyết 32 ca; tay chân miệng 9 ca; thủy đậu 7 ca; quai bị 5 ca. 

Trong tháng 11, số nhiễm HIV mới phát sinh 03 ca; không phát sinh bệnh 

nhân chuyển sang AIDS và tử vong do AIDS. Cộng dồn 11 tháng năm 2020 ghi 

nhận số người phát hiện nhiễm mới HIV là 58 người, số chuyển thành AIDS 36 

người, số tử vong do AIDS 7 người. 

4. An ninh, trật tự  

Theo Báo cáo của Công an tỉnh, tình hình tai nạn giao thông tháng 11 (từ 

15/10/2020 đến 14/11/2020): toàn tỉnh xảy ra 12 vụ, hậu quả làm chết 5 người, bị 

thương 5 người. Tính chung 11 tháng (từ 15/12/2019 đến 14/11/2020), trên địa bàn 

tỉnh xảy ra 113 vụ tai nạn và va chạm giao thông (giảm 5 vụ so cùng kỳ), làm chết 

67 người (giảm 8 người), bị thương 69 người (giảm 3 người). 

Trong tháng 11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy, nổ làm 01 người bị 

thương, giá trị thiệt hại về tài sản ước tính là 150 triệu đồng. 

 

Nơi nhận: 
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- Vụ Thống kê Tổng hợp, TCTK; 
Để báo cáo  

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Nam; 
 

- Lưu: VT, TH.  
 

  
 

  
Vũ Đại Dương 

 



1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2020

Ha

Thực hiện cùng Thực hiện Thực hiện năm 2020

kỳ năm 2019 năm 2020  so với cùng kỳ

  năm 2019 (%)

Diện tích gieo trồng cây hàng năm 

Lúa

Lúa đông xuân 31 077,6 30 207,9 97,2

Lúa mùa 30 999,2 30 325,7 97,8

Các loại cây khác

Ngô 6 629,5 5 490,2 82,8

Khoai lang 457,8 361,7 79,0

Đậu tương 1 370,4 941,8 68,7

Lạc 477,0 443,5 93,0

Rau, đậu các loại 8 169,4 9 654,5 118,2

PHỤ LỤC SỐ LIỆU
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2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2020

%

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 11 11 tháng

năm 2020 năm 2020 năm 2020 năm 2020

so với so với so với so với

cùng kỳ tháng 10 cùng kỳ cùng kỳ 

năm 2019 năm 2020 năm 2019 năm 2019

Toàn ngành công nghiệp 103,0 103,2 102,2 105,1

Khai khoáng 104,1 100,5 103,1 103,1

Khai thác than cứng và than non

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

Khai thác quặng kim loại

Khai khoáng khác 104,1 100,5 103,1 103,1

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

Công nghiệp chế biến , chế tạo 102,8 103,4 102,1 105,0

Sản xuất chế biến thực phẩm 95,0 103,3 116,0 108,0

Sản xuất đồ uống 86,0 103,1 84,7 86,9

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

Dệt 81,9 105,8 84,4 88,6

Sản xuất trang phục 98,8 102,4 98,1 98,0

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 104,9 104,7 104,6 99,1

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); 100,5 101,2 100,9 102,1

sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 99,6 100,4 98,6 101,2

In, sao chép bản ghi các loại 112,1 100,3 108,4 108,5

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 111,7 104,3 115,2 106,3

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 100,3 100,1 99,7 104,8

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 106,5 101,1 102,4 103,3

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 101,2 104,1 98,7 111,2

Sản xuất kim loại 106,7 100,2 103,9 104,7

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị) 107,1 101,6 102,0 107,2

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học 107,8 101,3 93,5 105,6

Sản xuất thiết bị điện 98,8 103,9 93,9 103,7

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 106,5 101,3 99,5 101,1

Sản xuất xe có động cơ 96,1 103,5 92,8 104,6

Sản xuất phương tiện vận tải khác 120,0 106,0 119,6 107,6

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 114,7 101,7 101,1 105,7

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 94,5 100,6 94,2 98,0

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 111,6 100,3 99,7 105,1

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí 111,8 100,7 105,5 109,1
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải 115,6 100,1 114,6 107,0

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 122,7 100,1 122,6 109,3

Thoát nước và xử lý nước thải

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế 

phế liệu 107,8 100,2 106,1 104,6

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
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Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn

tính tháng 10 tháng 11 11 tháng Tháng 11 11 tháng

năm năm năm năm năm

2020 2020 2020 2020 2020

Tên sản phẩm 

(Theo ngành sản phẩm)

Đá khai thác 1000 m
3

1 317 1 324 12 939 103,05 103,05

Bia các loại 1000 lít 2 110 2 142 33 343 62,9 66,1

Vải các loại 1000 m
2

8 685 8 772 90 189 103,8 103,5

Quần áo may sẵn 1000 cái 6 605 6 758 67 316 90,3 101,6

Xi măng và clanke               1000 tấn 1 482 1 521 12 123 111,8 113,5

Gạch, ngói các loại       1000 viên 70 580 72 239 722 228 105,2 110,8

Nước máy sản xuất  1000 m
3

2 415 2 548 24 294 109,0 109,3

Sữa các loại Triệu lít 9,9 10,2 101 107,6 108,8

Thức ăn chăn nuôi Tấn 105 012 107 423 1 054 509 114,1 113,3

Thiết bị điện, điện tử 1000 Sp 6 452 6 626 60 689 105,6 104,3

Dây đồng các loại Tấn 615 616 6 549 104,2 105,6

Bộ dây điện ô tô 1000 bộ 2 541 2 591 22 441 103,4 105,2

Xe gắn máy 1000 c 93,5 96,4 831,4 118,6 107,6

Nước giải khát Triệu lít 10,2 10,5 121,9 101,0 101,2

Dây điện các loại Triệu met 5,0 5,1 49,9 104,5 104,9

So với cùng kỳ 

năm trước (%)

3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 11 và 11 tháng

 năm 2020
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4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

     tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Triệu đồng

Thực hiện Ước tính Cộng dồn
11 tháng 

năm 2020

11 tháng 

năm 2020

tháng 10 tháng 11 11 tháng so với so với

năm năm năm  kế hoạch 11 tháng 

2020 2020 2020
năm 2020 

(%)

năm 2019 

(%)

TỔNG SỐ 213 215 216 661 1 988 822 90,2 157,3

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 148 559 150 961 1 341 487 90,0 219,0

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 47 426 48 200 438 256 90,3 102,8

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 5 850 5 300 53 719 89,5 58,4

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 
mục tiêu 72 588 72 400 648 834 90,1 -               

Vốn nước ngoài (ODA) 24 586 26 300 214 707 88,9 138,1

Xổ số kiến thiết 1 284 1 321 12 728 90,9 114,4

Vốn khác 2 675 2 740 26 962 91,0 136,5

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 33 872 31 100 320 834 90,4 69,1

Vốn cân đối ngân sách huyện 33 872 31 100 320 834 90,4 69,1

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16 250 18 100 163 666 90,9 47,8

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -               -               -               -               -               

Vốn khác -               -               -               -               -               

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 30 784 34 600 326 501 90,7 174,6

Vốn cân đối ngân sách xã 30 784 34 600 326 501 90,7 174,6

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 30 784 34 600 326 501 90,7 174,6

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -        -        -        -        -        

Vốn khác -        -        -        -        -        
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5. Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới trên địa bàn tỉnh

Số dự án

cấp phép mới

tháng 

9/2020

(Dự án)

Số dự án

cấp phép mới 

tháng 

10/2020

(Dự án)

Lũy kế 

10 tháng  

năm 2020 (*)

(Dự án)

TỔNG SỐ 2 1 27

Phân theo ngành kinh tế

1

Sản xuất, gia công, lắp ráp bảng mạch in điện tử (PCB 

Block Ass'y) dùng cho các thiết bị điện tử, bộ dây dẫn điện 

(Cable, harness) dùng cho ô tô, các thiết bị điện tử, các 

loại máy điều khiển, robot tự động dùng cho y tế, công 

nghiệp 1

2

Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử (bảng mạch máy game 

cầm tay, bảng mạch máy in, thiết bị điều khiển tự động, 

bảng mạch loa thông minh, bảng mạch tai nghe, bảng 

mạch thiết bị di động), thiết bị đo lương, kiểm tra, định 

hướng và điều khiển 1

3
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, bộ phận làm từ 

vải không dệt, giấy và plastic, kim loại 1

4

Sản xuất dây, cáp nối điện và điện tử;;, các phụ kiện và 

linh kiện khác; Sản xuất ổ cắm, thiết bị nối và dẫn, các phụ 

kiện và linh kiện khác;; sạc điện; chế tạo, sản xuất vật liệu 

bằng đồng, nhôm và khung hợp kim nhôm 1

5

Lắp dựng và dỡ bỏ giàn giáo; Lắp đặt máy móc và thiết bị 

công nghiệp; Sản xuất ty răng, tán gang, côn chống thấm, 

thanh giằng, chốt chữ A, chốt sâu cốp pha, gông cột, V 

góc,… Sản xuất ốc, vít, bulong, đinh ốc,…; Gia công cơ 

khí 1

6 Sản xuất, gia công các loại dèn LED và mô - đun đền LED
1

7 Xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho thuê 1

8

Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ dây điện (wiring harness), 

khuôn cố định dây dẫn (wiring harness JIG) dùng cho các 

loại xe ô tô và xe có động cơ khác 1

9 Sản xuất bao bì đóng gói từ giấy, bìa 1

10
Sản xuất, gia công, l;ắp ráp bộ dây điện (wiring harness) 

dùng cho xe ô tô và xe có động cơ khác 1

11
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, linh kiện, bộ 

phận kim loại 1

12

Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm truyền thông không dây 

bao gồm:; thiết bị thông minh trong nhà và thiết bị không 

dây cố định/ thiết bị mạng doanh nghiệp/ thiết bị mạng hạ 

tầng 1

13

Sản xuất, gia công các linh kiện, chi tiết của bộ phận cắt, 

bộ phận khoan dùng cho các loại dụng cụ khoan, cắt (vật 

liệu chính từ kim cương tổng hợp) 1
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Số dự án

cấp phép mới

tháng 

9/2020

(Dự án)

Số dự án

cấp phép mới 

tháng 

10/2020

(Dự án)

Lũy kế 

10 tháng  

năm 2020 (*)

(Dự án)

14

Sản xuất, lắp ráp các thiết bị máy tính điện tử và ngoại vi 

máy tính khác nhau như máy tính xách tay và máy tính để 

bàn, màn hình máy tính; sản xuất các thiết bị âm thanh và 

hình ảnh điện tử dân dụng như tivi, màn hình tivi và màn 

hình hiển thị 1

15 Sản xuất các sản phẩm đồ du lịch cao cấp 1

16 Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông 1

17

Sản xuất, gia công giàn giáo xây dựng, khung giàn giáo 

bằng thép, ống thép, chế biến sắt thép, kéo thép từ thép 

cuộn và thép dây 1

18
Sản xuất camera giám sát, video-phone và một số sản 

phẩm điện tử khác 1

19
Sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị, linh kiên, bộ phận. 

Vật tư chăm sóc sức khỏe 1

20 Sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất thiết bị truyền thông
1

21

Sản xuất, gia công đồ chơi xếp hình (lego); Sản xuất, gia 

công khuôn, các bộ phận và linh kiện khuôn dùng để sản 

xuất đồ chơi xếp hình (lego) 1

22

Gia công, phối trộn sơn và các sản phẩm từ sơn chuyên 

dùng cho ô tô, linh kiện, sản phẩm điện, điện tử và đồ 

trang trí 1

23 Sản xuất Đèn led 1

24

Sản xuất bảng mạch PCB để cung cấp cho các đơn vị sản 

xuất loa, camera, điều khiển; lắp ráp bộ pin để cung cấp 

cho các đơn vị sản xuất xe đạp điện, xe ga 1

25
Sản xuất, gia công phối trộn các loại nguyên liệu dùng 

trong ngành công nghiệp gốm sứ 1 1

26
Lắp ráp các loại khuôn mẫu, vỏ của các linh kiện, phụ kiện 

của các thiết bị thu phát sóng 1 1

27
Sản xuất, gia công các thiết bị tản nhiệt máy tính, các loại 

quạt máy tính, các loại khung, vỏ máy tính 1 1

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

1 Hàn Quốc 1 14

2 Hong Kong 2

3 Nhật Bản 3

4 Đài Loan 1 1 6

5 Trung Quốc 2

(*) Số liệu tại thời điểm 27/10/2020.
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6. Vốn đăng ký của dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới trên địa bàn tỉnh

Số vốn

tháng 

9/2020

(Triệu USD)

Số vốn

tháng 

10/2020

(Triệu USD)

Lũy kế

10 tháng 

năm 2020 (*)

(Triệu USD)

TỔNG SỐ 7,5 50,0 523,7

Phân theo ngành kinh tế

1

Sản xuất, gia công, lắp ráp bảng mạch in điện tử (PCB 

Block Ass'y) dùng cho các thiết bị điện tử, bộ dây dẫn 

điện (Cable, harness) dùng cho ô tô, các thiết bị điện tử, 

các loại máy điều khiển, robot tự động dùng cho y tế, 

công nghiệp 4,0

2

Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử (bảng mạch máy game 

cầm tay, bảng mạch máy in, thiết bị điều khiển tự động, 

bảng mạch loa thông minh, bảng mạch tai nghe, bảng 

mạch thiết bị di động), thiết bị đo lương, kiểm tra, định 

hướng và điều khiển 9,0

3
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, bộ phận làm từ 

vải không dệt, giấy và plastic, kim loại 5,0

4

Sản xuất dây, cáp nối điện và điện tử;;, các phụ kiện và 

linh kiện khác; Sản xuất ổ cắm, thiết bị nối và dẫn, các 

phụ kiện và linh kiện khác;; sạc điện; chế tạo, sản xuất 

vật liệu bằng đồng, nhôm và khung hợp kim nhôm 9,0

5

Lắp dựng và dỡ bỏ giàn giáo; Lắp đặt máy móc và thiết bị 

công nghiệp; Sản xuất ty răng, tán gang, côn chống thấm, 

thanh giằng, chốt chữ A, chốt sâu cốp pha, gông cột, V 

góc,… Sản xuất ốc, vít, bulong, đinh ốc,…; Gia công cơ 

khí 0,3

6
Sản xuất, gia công các loại dèn LED và mô - đun đền 

LED 4,1

7 Xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho thuê 1,5

8

Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ dây điện (wiring harness), 

khuôn cố định dây dẫn (wiring harness JIG) dùng cho các 

loại xe ô tô và xe có động cơ khác 1,5

9 Sản xuất bao bì đóng gói từ giấy, bìa 9,0

10
Sản xuất, gia công, l;ắp ráp bộ dây điện (wiring harness) 

dùng cho xe ô tô và xe có động cơ khác 10,6

11
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, linh kiện, bộ 

phận kim loại 5,0

12

Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm truyền thông không dây 

bao gồm:; thiết bị thông minh trong nhà và thiết bị không 

dây cố định/ thiết bị mạng doanh nghiệp/ thiết bị mạng hạ 

tầng 60,0

13

Sản xuất, gia công các linh kiện, chi tiết của bộ phận cắt, 

bộ phận khoan dùng cho các loại dụng cụ khoan, cắt (vật 

liệu chính từ kim cương tổng hợp) 20,0

14

Sản xuất, lắp ráp các thiết bị máy tính điện tử và ngoại vi 

máy tính khác nhau như máy tính xách tay và máy tính để 

bàn, màn hình máy tính; sản xuất các thiết bị âm thanh và 

hình ảnh điện tử dân dụng như tivi, màn hình tivi và màn 

hình hiển thị 273,9

15 Sản xuất các sản phẩm đồ du lịch cao cấp 10,0

16 Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông 1,6
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Số vốn

tháng 

9/2020

(Triệu USD)

Số vốn

tháng 

10/2020

(Triệu USD)

Lũy kế

10 tháng 

năm 2020 (*)

(Triệu USD)

17

Sản xuất, gia công giàn giáo xây dựng, khung giàn giáo 

bằng thép, ống thép, chế biến sắt thép, kéo thép từ thép 

cuộn và thép dây 4,5

18
Sản xuất camera giám sát, video-phone và một số sản 

phẩm điện tử khác 4,0

19
Sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị, linh kiên, bộ phận. 

Vật tư chăm sóc sức khỏe 10,9

20 Sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất thiết bị truyền thông
3,4

21

Sản xuất, gia công đồ chơi xếp hình (lego); Sản xuất, gia 

công khuôn, các bộ phận và linh kiện khuôn dùng để sản 

xuất đồ chơi xếp hình (lego) 0,8

22

Gia công, phối trộn sơn và các sản phẩm từ sơn chuyên 

dùng cho ô tô, linh kiện, sản phẩm điện, điện tử và đồ 

trang trí 0,6

23 Sản xuất Đèn led 12,5

24

Sản xuất bảng mạch PCB để cung cấp cho các đơn vị 

sản xuất loa, camera, điều khiển; lắp ráp bộ pin để cung 

cấp cho các đơn vị sản xuất xe đạp điện, xe ga 5,0

25
Sản xuất, gia công phối trộn các loại nguyên liệu dùng 

trong ngành công nghiệp gốm sứ 5,0          5,0

26
Lắp ráp các loại khuôn mẫu, vỏ của các linh kiện, phụ 

kiện của các thiết bị thu phát sóng
2,5          2,5

27
Sản xuất, gia công các thiết bị tản nhiệt máy tính, các loại 

quạt máy tính, các loại khung, vỏ máy tính
50,0        50,0

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

1 Hàn Quốc 2,5          64,8

2 Hong Kong 13,1

3 Nhật Bản 20,9

4 Đài Loan 5,0          50 402,4

5 Trung Quốc 22,5

(*) Số liệu tại thời điểm 27/10/2020.
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ĐVT: Tỷ đồng, %

Thực hiện Ước tính Cộng dồn

tháng 10 tháng 11 11 tháng

năm năm năm Tháng 11 11 tháng

2020 2020 2020 năm 2020 năm 2020

TỔNG SỐ 2 394,2 2 458,3 25 024,1 106,0 106,2

1. Thương nghiệp   1 997,8    2 049,7     20 935,3   107,0 107,9

Lương thực, thực phẩm 616,2 629,3 6 501,4 109,9 110,9

Hàng may mặc 91,0 94,1        951,0   112,2 109,6

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 233,3 235,8 2 451,7 106,6 107,0

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục 19,3 19,4        187,9   111,3 105,2

Gỗ và vật liệu xây dựng 443,2 463,0 4 726,2 96,1 102,8

Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 32,0 34,1        327,7   74,1 83,3

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 115,9 118,8 1 204,4 112,1 109,2

 Trong đó: xe đạp và phụ tùng xe đạp 6,0 6,0          62,5   104,8 105,0

Xăng, dầu các loại 179,0 180,8 1 877,8 111,4 109,8

Nhiên liệu khác(trừ xăng, dầu) 37,2 36,6        391,6   106,7 105,4

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 84,2 87,8 832,8 140,2 120,6

Hàng hóa khác 96,6 98,1        988,6   112,8 110,0

Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 

cơ khác 49,7 51,8 494,3 127,5 112,6

2. Lưu trú ăn uống 177,6 183,7     1 785,6   97,1 93,0

3. Du lịch lữ hành 2,0 2,2 20,2 92,5 80,5

4. Dịch vụ khác 216,7 222,7     2 282,9   105,0 103,6

7. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 và 11 tháng năm 2020

So với cùng kỳ

năm trước (%)
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ĐVT: Tỷ đồng, %

Thực hiện Ước tính Cộng dồn

tháng 10 tháng 11 11 tháng

năm năm năm Tháng 11 11 tháng

2020 2020 2020 năm 2020 năm 2020

TỔNG SỐ   1 997,8     2 049,7     20 935,3   107,0 107,9

Lương thực, thực phẩm 616,2 629,3     6 501,4   109,9 110,9

Hàng may mặc 91,0 94,1 951,0 112,2 109,6

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 233,3 235,8     2 451,7   106,6 107,0

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 19,3 19,4 187,9 111,3 105,2

Gỗ và vật liệu xây dựng 443,2 463,0     4 726,2   96,1 102,8

Ô tô các loại 32,0 34,1 327,7 74,1 83,3

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 115,9 118,8     1 204,4   112,1 109,2

 Trong đó xe đạp và phụ tùng xe đạp 6,0 6,0 62,5 104,8 105,0

Xăng, dầu các loại 179,0 180,8     1 877,8   111,4 109,8

Nhiên liệu khác (Trừ xăng, dầu) 37,2 36,6 391,6 106,7 105,4

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 84,2 87,8 832,8 140,2 120,6

Hàng hóa khác 96,6 98,1 988,6 112,8 110,0

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và 

xe có động cơ 49,7 51,8 494,3 127,5 112,6

8. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 và 11 tháng năm 2020

So với cùng kỳ

năm trước (%)
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9. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

       và dịch vụ khác tháng 11 và 11 tháng năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng, %

Cộng dồn

11 tháng

năm Tháng 11 11 tháng

2020 năm 2020 năm 2020

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 1 785,6 97,1 93,0

Dịch vụ lưu trú 86,4 101,2 90,5

Dịch vụ ăn uống 1 699,3 96,9 93,1

Du lịch lữ hành 20,2 92,5 80,5

Dịch vụ khác 2 282,9 105,0 103,6

So với cùng kỳ

năm trước (%)
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10. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2020

ĐVT: %

Bình quân

Kỳ Tháng 11 Tháng 12 Tháng 10 11 tháng

 gốc năm năm năm năm 2020

(2019) 2019 2019 2020 so với cùng kỳ

năm 2019

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 103,36 100,20 98,75 99,51 104,43

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 108,66 102,81 98,89 98,44 113,02

Trong đó: Lương thực 105,62 104,73 104,44 100,23 103,82

Thực phẩm 109,73 103,14 97,34 97,75 119,23

Ăn uống ngoài gia đình 106,60 102,04 101,65 100,00 101,73

Đồ uống và thuốc lá 100,77 100,68 100,68 99,93 101,15

May mặc, mũ nón và giày dép 101,06 100,69 100,39 100,33 101,12

Nhà ở và vật liệu xây dựng 106,77 97,51 97,24 100,10 100,18

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,85 100,93 100,85 100,04 101,87

Thuốc và dịch vụ y tế 101,95 100,24 100,24 100,00 102,01

Trong đó: Dịch vụ y tế 102,44 100,25 100,25 100,00 102,47

Giao thông 88,12 87,12 86,68 99,37 88,70

Bưu chính viễn thông 97,38 99,81 99,81 100,00 99,82

Giáo dục 101,85 100,93 100,93 100,00 104,41

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 101,26 101,08 101,08 100,00 104,54

Văn hoá, giải trí và du lịch 99,95 101,00 100,96 100,23 100,61

Hàng hóa và dịch vụ khác 103,26 102,19 102,09 100,60 102,51

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 136,80 128,03 128,43 100,21 126,58

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 99,99 100,07 100,12 99,96 100,19

Tháng 11 năm báo cáo so với
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11. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

tháng 11 và 11 tháng năm 2020

ĐVT: Triệu đồng,%

Ước tính Cộng dồn Tháng 11 Tháng 11 11 tháng 

tháng 11 11 tháng năm 2020 năm 2020 năm 2020

năm năm so với tháng 10 so với tháng 11 so với 11 tháng

2020 2020 năm 2020 (%) năm 2019 (%) năm 2019 (%)

TỔNG SỐ      361 860,9   3 556 171,2 100,9                 89,1                 93,1 

Vận tải hành khách        33 747,9      336 252,9 99,3                 99,1                 93,3 

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa - - - - -

Đường bộ        33 747,9      336 252,9 99,3                 99,1                 93,4 

Hàng không - - - - -

Vận tải hàng hóa      323 629,3   3 177 868,7 101,1                 88,0                 93,0 

Đường sắt  - - - - -

Đường biển  - - - - -

Đường thủy nội địa          9 319,3        95 286,4 100,6               100,3                 94,7 

Đường bộ      314 310,0   3 082 582,3 101,1                 87,6                 92,2 

Hàng không - - - - -

Dịch vụ hỗ trợ vận tải          4 483,7        42 049,6 100,8               110,8               103,0 

21



12. Vận tải hành khách và hàng hoá tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Ước tính Cộng dồn Tháng 11 Tháng 11 11 tháng

tháng 11 11 tháng năm 2020 năm 2020 năm 2020

năm năm so với so với so với 

2020 2020  tháng 10 tháng 11 11 tháng

năm 2020 (%) năm 2019 (%) năm 2019 (%)

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK)             604,1          5 935,6              99,2              98,9             90,4 

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa - - - - -

Đường bộ             604,1          5 935,6 99,2              99,3             90,8 

Hàng không

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km)        41 386,1      420 152,3 97,0              94,5             89,8 

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa - - - - -

Đường bộ        41 386,1      420 152,3 97,0              94,5             89,8 

Hàng không - - - - -

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn)          3 478,7        33 770,8 101,2              83,1             90,8 

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa             149,7          1 587,6 101,2              62,0             69,7 

Đường bộ          3 329,0        32 183,2 101,2              84,4             92,2 

Hàng không - - - - -

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km)      151 571,0   1 783 956,7 101,0              88,7             94,0 

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa          7 913,2      379 773,6 101,2            102,9             92,1 

Đường bộ      143 657,8   1 404 183,1 101,0              88,1             94,1 

Hàng không - - - - -
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13. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2020

Triệu đồng; %

Thực hiện Ước 11 tháng 11 tháng

10 tháng 11 tháng  năm 2020  năm 2020

 năm năm so với so với

2020 2020 cùng kỳ (%)
dự toán ĐP 

(%)

THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 8 060 418 9 242 246 105,5 99,7

I. Thu nội địa 6 709 395 7 650 408 108,4 101,0

Thu từ doanh nghiệp nhà nước 625 477 652 473 77,0 71,3

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 1 901 935 2 472 635 127,9 90,0

Thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài QD 1 118 962 1 235 712 93,1 83,5

Thuế thu nhập cá nhân 492 146 521 626 114,3 99,7

Thuế bảo vệ môi trường 356 008 356 008 85,3 84,8

Thu phí, lệ phí 376 528 392 310 94,3 77,8

Trong đó: Lệ phí trước bạ 168 366 184 148 98,0 81,8

Các khoản thu về nhà, đất 1 465 689 1 603 611 122,9 228,8

Thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán) 15 891 16 596 127,2 118,5

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 161 387 172 497 99,0 115,0

Thu khác ngân sách 175 975 186 290 130,6 198,2

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 19 397 21 509 83,4 79,7

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế,

chênh lệch thu, chi của ngân sách nhà nước -                   -                   -                   -                   

II. Thu về dầu thô -                   -                   -                   -                   

III. Thu hoạt động xuất nhập khẩu 1 351 023 1 591 838 93,4 93,6

IV. Thu viện trợ -                   -                   -                   -                   
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14. Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2020

Triệu đồng; %

Thực hiện Ước 11 tháng 11 tháng

10 tháng 11 tháng  năm 2020  năm 2020

 năm năm so với so với

2020 2020 cùng kỳ (%)
dự toán ĐP 

(%)

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 636 141 7 348 756 115,1 87,3

I. Chi đầu tư phát triển 1 400 743 1 993 700 141,2 138,7

II. Chi trả nợ lãi 3 305 5 056 -                   27,2

III. Chi thường xuyên 4 106 093 5 199 000 107,4 91,9

Chi an ninh, quốc phòng 132 378 133 000 144,6 126,5

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề 1 650 332 1 980 000 111,2 89,8

Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 340 463 355 000 78,9 94,4

Chi khoa học, công nghệ 28 538 29 000 116,0 98,4

Chi văn hóa, thông tin 75 056 92 000 153,3 87,1

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 34 000 55 000 103,8 82,6

Chi thể dục, thể thao 15 158 17 000 82,9 86,8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 90 143 133 000 140,0 92,3

Chi sự nghiệp kinh tế 768 128 985 000 118,7 92,4

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 860 718 982 000 110,3 91,7

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 32 382 340 000 72,3 96,5

Chi trợ giá mặt hàng chính sách -                   -                   -                   -                   

Chi khác 78 797 98 000 130,7 82,7

IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 100,0 100,0

V. Chi dự phòng ngân sách 125 000 150 000 115,4 73,2
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Tháng 11 (Từ ngày 15/10/2020 đến 14/11/2020) 

Tháng 

11/2020

11 tháng 

năm 2020

Tháng 

11/2020 

so với 

tháng 

10/2020 

(%)

Tháng 

11/2020 

so với 

tháng 

11/2019 

(%)

11 tháng 

năm 2020 

so với 

11 tháng 

năm 2019 

(%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 12 113 109,1 109,1 95,8

Đường bộ 12 107 109,1 109,1 97,3

Đường sắt -                   5 -                   -                   71,4

Đường thủy -                   1 -                   -                   100,0

Số người chết (Người) 5 67 125,0 100,0 89,3

Đường bộ 5 62 125,0 100,0 88,6

Đường sắt -                   4 -                   -                   80,0

Đường thủy -                   1 -                   -                   -                   

Số người bị thương (Người) 5 69 71,4 100,0 95,8

Đường bộ 5 68 71,4 100,0 100,0

Đường sắt -                   1 -                   -                   50,0

Đường thủy -                   0 -                   -                   -                   

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ) 2 6 -                   -                   54,5

Số người chết (Người) -                   -             -                   -                   -                   

Số người bị thương (Người) 1 4 -                   -                   -                   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại

 ước tính (Triệu đồng) 150,0 801,5 -                   -                   39,1

15. Trật tự, an toàn xã hội

Ghi chú: Số liệu cộng dồn 11 tháng tính từ 15/12/2019 đến 14/11/2020
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